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ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
    TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

         (Đề gồm có 02  trang)

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Môn:  ĐỊA         – Lớp 10

Thời gian:  45   phút (không kể thời gian giao đề)   
                                                   

MÃ ĐỀ  607                                                                    

Họ và tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………......Lớp…….

A/ TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm). 
Câu 1: Các thành phần tự nhiên trong vỏ địa lí có mối quan hệ chặt chẽ với nhau chủ yếu do:

A. phân bố ở trên cùng một lớp vỏ của Trái Đất.
B. có các thành phần chịu ảnh hưởng kiến tạo.
C. luôn chịu tác động của năng lượng mặt trời.
D. đều chịu tác động của nội lực và ngoại lực.

Câu 2: Biểu hiện nào sau đây là do tác động của ngoại lực tạo nên?
A. Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột. B. Các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy.
C. Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa. D. Lục địa được nâng lên hay hạ xuống.

Câu 3: Địa hình nào sau đây do gió hình thành:
A. nấm đá B. vịnh C. hẽm vực D. vách biển

Câu 4: Chiều dày của lớp vỏ địa lí dao động :
A. 20-30 km B. 30-50 km C. 30-35 km D. 35-40 km

Câu 5: Nhận định nào đúng về thủy triều trên trái đất:
A. Triều lớn nhất khi mặt trăng, mặt trời và trái đất vuông góc
B. Khi thủy triều nhỏ nhất đứng trên Trái đất quan sát sẽ thấy hình dạng trăng khuyết
C. Thủy triều nhỏ nhất khi mặt trăng, mặt trời và trái đất thẳng hàng
D. Mặt trời có lực hấp dẫn lớn hơn mặt trăng lên Trái đất

Câu 6: Độ muối ở biển và đại dương không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:
A. vĩ độ B. Thực vật ven biển C. lượng mưa D. lượng bốc hơi

Câu 7: Yếu tố nào sau đây không phải là nguồn cung cấp nước chính cho sông?
A. Rừng B. nước mưa C. nước ngầm D. băng tuyết

Câu 8: Mưa chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái xốp (tuyết) khi nhiệt độ xuống dưới …:
A. 10 C B. -10 C C. 00 C D. 20 C

Câu 9: Không khí càng loãng thì khí áp sẽ như thế nào?
A. ổn định B. tăng C. giảm D. không thể xác định

Câu 10: Nhân tố quan trọng nhất đóng quyết định đến sự phát triển và phân bố của sinh vật 
là:

A. khí hậu B. địa hình C. sinh vật D. đất
Câu 11: Nơi có lượng mưa nhiều nhất trên Trái đất theo vĩ độ:

A. chí tuyến B. ôn đới C. hai cực D. Xích đạo
Câu 12: Theo nguồn gốc hình thành thì Hồ Tây thuộc dạng hồ nào?

A. Hồ kiến tạo B. Hồ núi lửa C. Hồ móng  ngựa D. Hồ nhân tạo
Câu 13: Nhận định đúng về nguyên nhân sinh ra sự luân phiên ngày và đêm ?

A. do hình dạng khối cầu và vận động quay quanh Mặt Trời  của trái đất
B. do trái đất vừa quay quanh trục và vừa quay quanh Mặt trời
C. do trái đất được mặt trời chiếu sáng toàn bộ và vận động tự quay quanh trục
D. do hình dạng khối cầu và vận động  tự quay quanh trục của trái đất
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Câu 14: Mùa xuân của bán cầu Bắc tính theo Dương lịch bắt đầu vào ngày nào?
A. 23/9 B. 21/3 C. 22/12 D. 22/6

Câu 15: Đặc trưng cơ bản nhất của đất là:
A. độ ẩm B. độ phì C. màu sắc D. độ tơi xốp

 B/ TỰ LUẬN ( 5.0 điểm).
1. Anh (chị) hãy:
a. Nêu tên các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật trên Trái đất? ( 1 điểm)
b. Trình bày khái niệm và nguyên nhân hình thành quy luật địa đới ? Nêu biểu hiện của quy luật địa 
đới qua sự hình thành các đai khí áp trên trái đất ? (1,5 điểm)

2. Cho bảng số liệu: 
LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH CỦA SÔNG HỒNG VÀ SÔNG ĐÀ RẰNG.

Đơn vị: (m3/s)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sông 
Hồng

1455 1343 1265 1522 2403 4214 7300 7266 5181 3507 2240 1517

Sông 
Đà 
Rằng

129 77 47 45 85 170 155 250 366 682 935 332

a. Dựa vào bảng số liệu anh (chị) hãy xác định lưu lượng nước trung bình, thời gian mùa lũ và 
mùa cạn của hai hệ thống sông trên? (1.5 điểm)
b. Anh (chị) hãy cho biết điểm giống nhau về lưu lượng nước trung bình của hai hệ thống sông trên 
và giải thích tại sao có sự giống nhau đó ? (1 điểm)


